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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú


	1
	Bộ Tài Chính
	94/TT-BTC
	02/11/2021
	 Quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
	17/12/2021
	 

	2
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1220/QĐ-LĐTBXH
	03/11/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH vê thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
	
	 

	3
	Cục Phát triển đô thị
	4567/BXD-PTĐT
	04/11/2021
	Về việc  thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	 

	4
	Văn phòng Chính phủ
	296/TB-VPCP
	03/11/2021
	Thông báo  của Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện
	
	 

	5
	Văn phòng Chính phủ
	293/TB-VPCP
	01/11/2021
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III năm 2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	92/TT-BTC
	28/10/2021
	Thông tư thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
	15/12/2021
	

	7
	Bộ Tài Chính
	93/TT-BTC
	01/11/2021
	Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
	31/12/2021
	 

	8
	Văn phòng Chính phủ
	8084/VPCP-KTTH
	04/11/2021
	Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021”
	
	 

	9
	Bộ Tài Chính
	12739/BTC-HCSN
	08/11/2021
	Hướng dẫn kinh phí quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành
	
	 

	10
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2151/QĐ-BTNMT
	04/11/2021
	Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHHXuân Thiện Hà Giang, khai thác nguồn nước mặt chocông trình thủy điện Sông Lô 6(điều chỉnh lần 1)
	
	 

	11
	Văn phòng Chính phủ
	1871/QĐ-TTg
	08/11/2021
	Quyết định Phân công đảm nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
	
	 

	12
	Văn phòng Chính phủ
	1831/QĐ-TTg
	01/11/2021
	Quyết định về việc ban hành  Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu t ư nước ngoài giai đoạn 2021-2025
	
	 

	13
	Tổng cục Thống kê
	754/QĐ-TCTK
	24/06/2021
	Quyết định ban hành Phương án điều tra giá sản xuất dịch vụ
	
	 

	14
	Văn phòng Chính phủ
	1845/QĐ-TTg
	02/11/2021
	Quyết định Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
	
	 

	15
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	11497/BGTVT-VT
	01/11/2021
	Triển khai chỉ đạo của PTTg Chính phủ tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 của Văn phòng Chính phủ
	
	 

	16
	Chính phủ
	96/2021/NĐ-CP
	02/11/2021
	Nghị định Về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
	2/11/2021
	 

	17
	 Thủ tướng Chính phủ
	1829/QĐ-TTg
	31/10/2021
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	 

	18
	 Thủ tướng Chính phủ
	1862/QĐ-TTg
	04/11/2021
	Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
	
	 

	19
	Bộ Y tế
	9472/BYT-MT
	08/11/2021
	Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
	
	 

	20
	 Thủ tướng Chính phủ
	33/2021/QĐ-TTg
	06/11/2021
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
	
	 

	21
	Văn phòng Chính phủ
	305/TB-VPCP
	08/11/2021
	Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế vềmối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	
	 

	22
	Hà Nội
	5052/BGDĐT-CNTT
	04/11/2021
	Triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”
	
	 

	23
	Văn phòng Chính phủ
	299/TB-VPCP
	05/11/2021
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội
	
	 

	24
	Bộ Tài Chính
	12661/BTC-QLCS
	05/11/2021
	Về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.
	
	

	25
	Bộ Y tế
	9472/BYT-MT
	08/11/2021
	Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
	
	 

	26
	Bộ Nội vụ
	6/2021/TT-BNV
	01/11/2021
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
	20/12/202
	 

	27
	Thủ tướng  Chính phủ
	34/2021/QĐ-TTg
	08/11/2021
	Quyết định Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
	
	 

	28
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	12/2021/TT-BNNPTNT
	26/10/2021
	Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
	01/01/2022
	 

	29
	Bộ Công Thương
	6850/BCT-PVTM
	29/10/2021
	Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
	
	 

	30
	Bộ Công Thương
	14/TT- BCT
	29/10/2021
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại
	
	 

	31
	Chính phủ
	136/NQ-CP
	29/10/2021
	Nghị quyết về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ
	15/12/2021
	 

	32
	Bộ Ngoại Giao
	3/BNG-CNV
	02/11/2021
	Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện./.
	
	

	33
	Bộ Nội vụ
	5538/BNV-CCVC
	04/11/2021
	Thống nhất đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
	
	

	34
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	13/2021/TT-BNNPTNT
	27/10/2021
	Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm 
	10/12/2021
	

	35
	Bộ Y tế
	16/TT-BYT
	08/11/2021
	Thông tư Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
	31/12/2021
	

	36
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	14/2021/TT-BTTTT
	29/10/2021
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”
	1/7/2022
	

	37
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13/2021/TT-BTTTT
	29/10/2021
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”
	1/7/2022
	

	38
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	12/2021/TT-BTTTT
	29/10/2021
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”
	1/5/2022
	

	39
	Chính phủ
	97/2021/NĐ-CP
	08/11/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02  năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
	
	

	40
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	23/2021/TT-BGTVT
	05/11/2021
	Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay
	25/12/2021
	

	41
	Bộ Công Thương
	16/TT-BCT
	29/10/2021
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
	01/7/2022
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